
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ TỪ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, 

NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011 THEO VÙNG ĐỊA LÝ 

 

1. Số xã, thôn có điện, số hộ nông thôn sử dụng điện chia theo địa phương 

2. Số xã có đường đến trụ sở UBND xã chia theo địa phương 

3. Xã có đường trục xã, liên xã được nhựa/bê tông chia theo địa phương 

4. Số trường mẫu giáo/mầm non chia theo mức độ xây dựng và địa phương 

5. Số trường tiểu học chia theo mức độ xây dựng vμ địa phương 

6. Số trường trung học cơ sở chia theo mức độ xây dựng địa phương 

7. Hệ thống bưu điện, thông tin liên lạc ở nông thôn chia theo địa phương 

8. Trạm y tế xã chia theo mức độ xây dựng và địa phương 

9. Vệ sinh môi trường ở nông thôn chia theo địa phương 

10. Tỉ lệ hộ nông thôn chia theo các hình thức xử lý rác thải vμ địa phương 

11. Tỉ lệ hộ nông thôn  chia theo hệ thống thoát nước thải chủ yếu ở địa phương. 

12. Số hộ nông thôn chia theo ngành nghề địa phương 

13. Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động ở khu vực nông thôn 

chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và địa phương. 

14. Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động khu vực nông thôn chia 

theo ngành nghề và địa phương. 

15. Số đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản chia theo địa phương 

16. Diện tích đất nông nghiệp năm 2011 chia theo  địa phương. 

17. Lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản trong độ tuổi lao động chia theo địa 

phương 

18. Lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản trong độ tuổi lao động chia theo trình 

độ chuyên môn kỹ thuật và chia theo địa phương 

19. Hộ có sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chia theo quy mô sử dụng và địa 

phương 

20. Hộ có sử dụng đất trồng cây hàng năm chia theo quy mô sử dụng và địa 

phương 

21. Hộ có sử dụng đất trồng lúa chia theo quy mô sử dụng và địa phương 



22. Hộ nuôi lợn chia theo quy mô nuôi và địa phương 

23. Hộ nuôi gà chia theo quy mô nuôi và địa phương 

24. Hộ có sử dụng diện tích nuôi trồng thủy sản chia theo quy mô sử dụng và địa 

phương 

25. Hộ có sử dụng đất lâm nghiệp chia theo quy mô sử dụng và địa phương 

26. Vốn, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy 

sản năm 2010 chia theo địa phương 

27. Vốn, kết quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp 

và thủy sản năm 2010 chia theo địa phương  

28. Vốn, kết quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông, lâm nghiệp và thủy 

sản năm 2010 chia theo địa phương 

29. Vốn, kết quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 hợp tác xã nông, lâm nghiệp và 

thủy sản năm 2010 chia theo địa phương  

30. Kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 

12 tháng qua chia theo địa phương 

31. Kết quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 trang trại nông, lâm nghiệp và thủy 

sản trong 12 tháng qua chia theo địa phương 

32. Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản thu được trên 1 ha đất trồng 

trọt và nuôi trồng thủy sản chia theo địa phương 

33. Giá trị sản phẩm trồng trọt  thu được trên 1 ha đất trồng trọt  chia theo địa 

phương 

34. Giá trị sản phẩm thủy sản thu được trên 1 ha đất nuôi trồng thủy sản chia theo 

địa phương 

 


